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MỞ ĐẦU

Nước sạch là nhu cầu quan trọng thiết yếu trong đời sống con người. Từ 

lâu trong quá trình đấu tranh sinh tồn và phát triển, con người đã sử dụng các 

nguồn nước khác nhau phục vụ sinh hoạt duy trì và phát triển cuộc sống. Công 

nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta đã tiến hành được hơn 10 năm nay và đã đạt 

được những thành tựu to lớn, bộ mặt của đất nước đang thay đổi từng ngày, 

mỗi ngày một hiện đại hơn, một rực rỡ hơn. Tuy nhiên, điều tất yếu gắn liền 

với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là sự ô nhiễm môi trường 

nước, dược biểu hiện như: Nhiệt độ, màu sắc, mùi vị ... biến đổi, hàm lượng 

các chất dinh dưỡng tăng cao gây ra hiện tượng phù dưỡng trong nguồn nước. 

Đặc biệt nghiêm trọng là sự ô nhiễm các kim loại nặng, trong đó có kẽm. Mặc 

dù chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (0,07% trọng lượng cơ thể) nhưng chúng là những 

nguyên tố vi lượng có vị trí quan trọng trong tất cả các phản ứng chuyển hóa 

trong tế  bào. Và rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của con người và 

động vật, tuy nhiên hàm lượng của chúng tăng cao quá mức tiêu chuẩn cho 

phép gây ra ảnh hưởng nguy hiểm cho sức khỏe con người và động vật.

Với thực trạng đó, để góp phẩn vào công tác kiểm tra chất lượng nguồn 

nước trước khi sử dụng cho sinh hoạt cũng như nước thải ra ngoài môi trường, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài " Xác định hàm lượng kẽm trong nước 

bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử". Nhiệm vụ đặt ra cho đề tài là:

- Tối ưu hóa điều kiện xác định Zn bằng phương pháp F - AAS.

- ứng dụng để xác định một số mẫu thực.



CÁC CHỮ VIÉT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN

A: A bsorbance (độ hấp thụ).

A AS: A tom ic A bsorbance Spectrom etry (phép đo quang phổ hấp thụ 

nguyên tử).

F -  A A S: Flam e - A tom ic A bsorbance Spectrom etry  (phép  đo quang phô 

hấp thụ nguyên tử  ngọn lửa).

GF -  A A S: G raphite Furnace - A tom ic A bsorbance Spectrom etry (phép 

đo quang phổ hấp thụ nguyên tử  lò graphit).

HPLC: H igh Perform ance L iquid C hrom atography (phương pháp sac ký 

lỏng hiệu năng cao).

ICP -  A ES: Inductively C oupled P lasm a -  A tom ic E m ission  Spectrom etry  

(phương pháp quang phổ nguyên tử  kết hợp p lasm a cao tân cảm  ứng). 

W HO: W orld H ealth  O rganization (tổ chức Y  tế Thế giới).

U N IC EF: The U nited N ations C hild ren’s Fund (quỹ nhi đồng  L iên H ợp 

Q uốc).

ppm : part per m illion (m ột phần triệu), 

ppb: part per b illion (m ột phần tỉ).

HCL: H ollow  C athode Lam p (đèn cato t rồng).

EDL: E lectrodeless D ischarge Lam p (đèn không điện cực).

ED TA : A cid ety lendiam interaaxetic  (hay com plexon  II).
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Trần Đức Thủy - Khóa luận tốt nghiệp

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN

l ếl .  GIỚI THIỆU VỂ NƯỚC

1.1.1.Vài nét về nước [38]

Phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hiđrô và một nguyên tử ôxy. v ề  

mặt hình học thì phân tử nước có góc liên kết là 104,45°. Do các cặp điện tử tự 

do chiếm nhiều chỗ nên góc này sai lệch đi so với góc lý tưởng của hình tứ

Do ôxy có độ ám điện cao hơn hiđrô. Việc cấu tạo thành hình ba góc và 

việc tích điện từng phần khác nhau của các nguyên tử đã dẫn đến cực tính 

dương ở các nguyên tử hiđrô và cực tính âm ở nguyên tử ôxy, gây ra sự lưỡng 

cực. Dựa trên hai cặp điện tử đơn độc của nguyên tử ôxy, lý thuyết VSEPR đã 

giải thích sự sắp xếp thành góc của hai nguyên tử hiđrô, việc tạo thành 

moment lưỡng cực và vì vậy mà nước có tính chất đặc biệt.

o

diện. Chiều dài của liên kết o  - H là 0,9584 A .

H

V Ì04.45'

Hình l:Phân tử nước

H

Hình 2: Tính lưỡng cực của phân tử nước
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Các phân tử nước tương tác lẫn nhau thông qua liên kết hiđrô và nhờ 

vậy có lực hút phân tử lớn. Đây không phải là một liên kết bền vững. Liên kết 

của các phân tử nước thông qua liên kết hiđrô chỉ tồn tại trong một phần nhỏ 

của giây, sau đó các phân tử nước tách khỏi liên kết này và liên kết với các 

phân tử nước khác. Đường kính nhỏ của nguyên tử hiđrô đóng vai trò quan 

trọng cho việc tạo thành các liên két hiđrô, bởi vì chỉ có như vậy nguyên tử 

hiđrô mới có thể gần nguyên tử ôxy một chừng mực nhất định.

Hình 3: Liên kết hiđrô

Cấu tạo phân tử nước tạo nên các liên kết hiđrô giữa các phân tử là cơ 

sở cho nhiều tính chất của nước. Dưới áp suất bình thường nước có khối lượng 

riêng cao nhất là ở 4°C: lg/cm 3 đó là vì nước vẫn tiếp tục giãn nở khi nhiệt độ 

giảm xuống dưới 4°c. Điều này không được quan sát ở bất kì một chất nào 

khác. Do hình thể đặc biệt của phân tử nước, khi làm lạnh các phân tử phải dời 

xa để tạo liên kết tinh thể lục giác mở. Vì vậy mà tỉ trọng của nước đá nhẹ hơn 

nước thể lỏng.

Nước là một dung môi tốt nhờ vào tính lưỡng cực. Các hợp chất phân 

cực hoặc tính ion như axit, rượu và muối đều dễ tan trong nước. Tính hòa tan 

của nước đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực sinh học vì nhiều phản ứng 

hóa sinh chỉ xảy ra trong dung dịch nước. Nước tinh khiết không dẫn điện. 

Nước là chất lưỡng tính, có thể phản ứng như một axit hoặc bazơ.
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Nước là một khoáng chất phổ biến và rất quý của tự nhiên luôn tồn tại 

trên Trái Đất. Hơn 70% diện tích của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Lượng 

nước trên Trái Đất có vào khoảng 1,38 tỉ km3. Trong đó 97,4% là nước mận 

trong các đại dương trên thế giới. Phần còn lại, 2,6% là nước ngọt, tồn tại chủ 

yếu dưới dạng băng tuyết ở hai cực và trên các ngọn núi, chỉ có 0,3% nước 

trên toàn thế giới (hay 3,6 triệu km3) là có thể sử dụng làm nước uống. Việc 

cung cấp nước uống sẽ là một trong những thử thách lón nhất của loài người 

trong thập niên tới đây.

Cuộc sống trên Trái Đất bắt nguồn từ trong nước. Tất cả các sự sống 

trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước và vòng tuần hoàn nước. Nước có ảnh 

hưởng quyết định đến khí hậu và là nguyên nhân tạo ra thời tiết. Nước là thành 

phần quan trọng của các tế  bào sinh học và là môi trường của các quá trình 

sinh hóa cơ bản như quang hợp.

1.1.2. Tình hình ô nhiễm nước [5, 6, 8]

Với tình hình dân số ngày càng tăng, quá trình đô thị hóa, công nghiệp 

hóa và nông nghiệp thâm canh ngày càng phát triển cùng với nhu cầu nước 

ngọt ngày càng lớn là vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm đã xuất 

hiện ở nhiều nơi và ngày càng trở nên trầm trọng, kéo theo lượng nưóc mưa 

sạch ngày càng thu hẹp.

Theo các quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam, ô nhiễm nước là 

việc đưa vào các nguồn nước các tác nhân lí, hoá, sinh học và nhiệt không đặc 

trưng về thành phần hoặc hàm lượng đối với môi trường ban đầu đến mức có 

khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường của một loại sinh 

vật nào đó hoặc thay đổi tính chất trong lành của môi trường ban đầu.

ô  nhiễm nước - theo hiến chương Châu Âu định nghĩa: là do con người 

gây nên một biến đổi nào đó làm thay đổi chất lượng của nước và gây nguy 

hiểm cho con người, công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, với động vật nuôi và


